
dưới 5 tấm trên 5 tấm

1  1.8 1220x2440 Tấm 215,000          195,000         

2  2.0 1220x2440 Tấm 225,000          205,000         

3 2.8 1220x2440 Tấm 270,000          250,000         

4 3.0 1220x2440 Tấm 280,000          260,000         

5  1.8 1220x2440 Tấm 270,000          250,000         

6  2.0 1220x2440 Tấm 280,000          260,000         

7 2.8 1220x2440 Tấm 320,000          300,000         

8 3.0 1220x2440 Tấm 340,000          320,000         

9

10 2.0 1220x2440 Tấm 320,000          300,000         

11 3.0 1220x2440 Tấm 380,000          360,000         

12 4.0 1220x2440 Tấm 490,000          470,000         

13 2.0 1220x2440 Tấm 450,000          430,000         

14 3.0 1220x2440 Tấm 500,000          480,000         

15 4.0 1220x2440 Tấm 610,000          590,000         

16 5.0 1220x2440 Tấm 740,000          720,000         

17 3.0 1220x2440 Tấm 570,000          550,000         

18 4.0 1220x2440 Tấm 640,000          620,000         

19 5.0 1220x2440 Tấm 750,000          730,000         

20 3.0 1220x2440 Tấm 640,000          620,000         

21 4.0 1220x2440 Tấm 740,000          720,000         

22 5.0 1220x2440 Tấm 850,000          830,000         

BẢNG GIÁ TẤM ỐP NHÔM 
Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty Kiên An kính xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và xin gửi tới quý khách hàng 
báo giá chi tiết Tấm nhựa MC DAG như sau: 

TT Tên Sản Phẩm và màu sắc
 Độ dày 

tấm 
Kích thước ĐVT

Đơn giá

TẤM ỐP NHÔM NHỰA ALRADO

0.06

0.1

0.12

AV ( 1001- 1005), 
1008,1010,1011,1012, 1016

0.05

AV 2025, 2021 , 2028
 ( Vân gỗ)

0.06

BÁO GIÁ TẤM ỐP NHÔM ALCOREST 

PET EV (2001 - 2012) 
2014 - 2020

0.15PET EV2001, 2002

Độ phủ 
nhôm 
mm 

PET EV (2001 - 2012) 2014 - 
2020, 2022, 2031 , 20AG

PET EV2038
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3.0 1220x2440 Tấm 690,000          670,000         

4.0 1220x2440 Tấm 790,000          770,000         

5.0 1220x2440 Tấm 890,000          870,000         

6.0 1220x2440 Tấm 1,000,000       980,000         

3.0 1220x2440 Tấm 850,000          830,000         

4.0 1220x2440 Tấm 970,000          950,000         

5.0 1220x2440 Tấm 1,100,000       1,080,000      

3.0 1220x2440 Tấm 950,000          930,000         

4.0 1220x2440 Tấm 1,050,000       1,030,000      

5.0 1220x2440 Tấm 1,160,000       1,140,000      

6.0 1220x2440 Tấm 1,360,000       1,340,000      

3.0 1220x2440 Tấm 1,270,000       1,250,000      

4.0 1220x2440 Tấm 1,350,000       1,330,000      

5.0 1220x2440 Tấm 1,470,000       1,450,000      

6.0 1220x2440 Tấm 1,650,000       1,630,000      

4.0 1220x2440 Tấm 1,678,000       1,658,000      

5.0 1220x2440 Tấm 1,770,000       1,750,000      

6.0 1220x2440 Tấm 1,930,000       1,910,000      

4.0 1220x2440 Tấm 1,920,000       1,900,000      

5.0 1220x2440 Tấm 2,032,000       2,012,000      

6.0 1220x2440 Tấm 2,235,000       2,215,000      

2.0 1220x2440 Tấm 370,000          350,000         

3.0 1220x2440 Tấm 440,000          420,000         

4.0 1220x2440 Tấm 520,000          500,000         

2.0 1220x2440 Tấm 440,000          420,000         

3.0 1220x2440 Tấm 500,000          480,000         

23 4.0 1220x2440 Tấm 600,000          580,000         

24 2.0 1220x2440 Tấm 470,000          450,000         

25 3.0 1220x2440 Tấm 540,000          520,000         

26 4.0 1220x2440 Tấm 645,000          625,000         

PET EV2001- 2008)2010-2012, 
2014-2018)

PET EV2001, 2002, 2022

PVDF EV( 3001-3003, 3005 -
3008,3010,3012,3015, 

3016,3017,3035

BÁO GIÁ TẤM ỐP NHÔM ALCOREST  HÀNG ĐẶC BIỆT 

PET VÂN GỖ ( 2021 gỗ nhạt, 
2025 gỗ nâu, 2028 gỗ đỏ

0.06

0.06
PET XƯỚC ) 2013 bạc, 2015 

xước hoa, 2026 xước vàng

0.08
PET XƯỚC ) 2013 bạc, 2015 

xước hoa, 2026 xước vàng

0.3
PVDF 

EV3001,3002,3003,3005,3006,30
10,3017

0.4PVDF EV3001,3002,3003)

PVDF 
EV3001,3002,3003),3005,30VB1

,30VB2
0.5

0.18

0.21

0.21


